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 Dự thảo thảThảo



THÔNG TƯ
Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận 
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia 
giai đoạn 2027-2030 và mẫu, biểu báo cáo


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025;
[bookmark: dieu_1]Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của               Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và mẫu, biểu báo cáo.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và mẫu, biểu báo cáo.
2. Đối tượng áp dụng
a) Hộ gia đình theo quy định của Luật Cư trú. 
b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ban Chỉ đạo) cấp tỉnh, cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập, giúp chỉ đạo thực hiện rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn.
2. Tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (Tổ rà soát) do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập.
3. Rà soát định kỳ là quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện hằng năm theo thời gian quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
4. Rà soát thường xuyên là quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện trong năm theo thời gian quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.
5. Tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều khi công bố kết quả rà soát được xác định như sau:
a) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được xác định bằng tỷ lệ % tổng số hộ nghèo đa chiều được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm so với tổng số hộ dân trên địa bàn.
b) Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều được xác định bằng tỷ lệ % tổng số hộ cận nghèo đa chiều được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm so với tổng số hộ dân trên địa bàn.
6. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều khi xác định kết quả thực hiện      như sau:
a) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được xác định bằng tỷ lệ % tổng số hộ nghèo đa chiều được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm (trừ số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động) so với tổng số hộ dân trên địa bàn.
b) Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều được xác định bằng tỷ lệ % tổng số hộ cận nghèo đa chiều được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm (trừ số hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động) so với tổng số hộ dân trên địa bàn.
7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động.
8. Hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.  
9. Hộ thoát nghèo là hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc danh sách địa phương quản lý nhưng qua rà soát không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận là hộ thoát nghèo.
10. Điểm (Đ) là tổng số điểm của hộ gia đình được xác định trên cơ sở thu thập thông tin về đặc điểm nhân khẩu, tài sản, điều kiện sống và các yếu tố liên quan theo Phiếu rà soát quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này, dùng để ước lượng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ.
11. Số thiếu hụt (TH) là tổng số chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản mà hộ gia đình không đạt được theo quy định tại chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030.
Điều 3. Phương pháp rà soát
1. Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 là phương pháp thu thập thông tin hệ thống tài sản, điều kiện sống, thông tin thành viên của hộ gia đình để tính điểm (điểm Đ), ước lượng mức thu nhập bình quân đầu người và đo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (số thiếu hụt TH), kết hợp với phương pháp họp lấy ý kiến thống nhất của người dân và tham gia giám sát của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cơ sở.
2. Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện như sau:
a) Rà soát, thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm, đo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo Mẫu số 3.1, Mẫu số 3.2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:
a.1) Ở khu vực nông thôn, kết quả tính điểm Đ: bằng 140 điểm từ Phiếu rà soát tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.200.000 đồng/người/tháng.
a.2) Ở khu vực đô thị, kết quả tính điểm Đ: bằng 175 điểm từ Phiếu rà soát tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.800.000 đồng/người/tháng.
a.3) Kết quả chấm số thiếu hụt TH (chỉ số): mỗi chỉ số thiếu hụt tương đương với hộ gia đình thiếu hụt 01 chỉ số đo lường mức độ dịch vụ xã hội cơ bản. 
b) Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo
b.1) Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có điểm Đ từ 140 điểm trở xuống và có số thiếu hụt TH từ 03 chỉ số trở lên.
b.2) Hộ nghèo khu vực đô thị là hộ có điểm Đ từ 175 điểm trở xuống và có số thiếu hụt TH từ 03 chỉ số trở lên.
b.3) Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có điểm Đ từ 140 điểm trở xuống và có số thiếu hụt TH dưới 03 chỉ số.
b.4) Hộ cận nghèo khu vực đô thị là hộ có điểm Đ từ 175 điểm trở xuống và có số thiếu hụt TH dưới 03 chỉ số.
b.5) Hộ có điểm Đ trên 140 điểm ở khu vực nông thôn và trên 175 điểm ở khu vực đô thị được xác định không thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và được công nhận là hộ thoát nghèo trong trường hợp hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm rà soát.
Điều 4. Thời gian rà soát
1. Định kỳ hằng năm: từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 của năm thực hiện rà soát.
2. Thường xuyên hằng năm: từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 8 của năm thực hiện rà soát.
[bookmark: _Hlk197591724]Điều 5. Quy trình rà soát định kỳ hằng năm
1. Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát
Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã chủ trì, phối hợp với các Tổ rà soát lập Danh sách hộ gia đình cần rà soát theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:
a) Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát.
b) Hộ gia đình đề nghị có Giấy đề nghị rà soát theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã qua Trung tâm Phục vụ hành chính công/Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).
[bookmark: khoan_2_4]2. Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình
a) Đối với Danh sách hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát theo quy định điểm b khoản 1 Điều này, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với Tổ rà soát thực hiện rà soát theo Phiếu nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình (Phiếu A) theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có dưới 04 tiêu chí từ cột 01 đến cột 09 thì đưa vào Danh sách hộ gia đình cần rà soát.
b) Tổ rà soát sử dụng Phiếu rà soát (Phiếu B) theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này để rà soát từng hộ gia đình theo danh sách hộ gia đình cần rà soát tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này để chấm điểm, tính điểm Đ (theo các Mẫu số 3.1 và các Mẫu từ 3.3 đến 3.10 Phụ lục III) và số thiếu hụt TH (theo Mẫu số 3.2 Phụ lục III) của hộ gia đình để thực hiện phân loại theo quy định điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư này.
3. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát
a) Căn cứ Danh sách phân loại hộ gia đình được lập theo điểm b khoản 2 Điều này, Tổ rà soát tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát.
b) Thành phần cuộc họp: Trưởng thôn (chủ trì); mời đại diện Ban Chỉ đạo  rà soát cấp xã; thành viên Tổ rà soát; đại diện một số hộ gia đình trong Danh sách phân loại hộ gia đình và một số hộ gia đình khác; mời đại diện cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.
c) Nội dung cuộc họp: lấy ý kiến thống nhất về kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả thống nhất khi có ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp đồng ý. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
[bookmark: diem_c_3_4]d) Kết quả cuộc họp gồm Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư này và được lập thành 02 biên bản có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của một số hộ dân theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản lưu ở thôn, tổ dân phố, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã.
4. Niêm yết, thông báo công khai
a) Niêm yết công khai kết quả rà soát, phân loại hộ gia đình tại nhà văn hóa xã hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (bản chụp kết quả họp dân tại điểm d khoản 3 Điều này); thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc.
b) Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết, thông báo công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa xã hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
[bookmark: diem_c_4_4]c) Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 01 tháng 12 hằng năm và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.
b) Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều 6. Quy trình rà soát thường xuyên trong năm
1. Ngày 15 hằng tháng (từ tháng 1 đến tháng 8), Trung tâm phục vụ hành chính công/ Trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã tổng hợp, chuyển Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã danh sách hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong thời gian từ ngày 01 đến trước ngày 15 cùng tháng.
2. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chỉ đạo rà soát theo quy trình quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 5 Thông tư này; quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát theo quy định khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 7. Chế độ báo cáo và mẫu, biểu tổng hợp
1. Chế độ báo cáo
a) Trước ngày 10 tháng 11 hằng năm: Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm trên địa bàn về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu số 4.1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm trên địa bàn về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
2. Mẫu, biểu tổng hợp
Mẫu, biểu tổng hợp, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
a) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và chủ trì thực hiện các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư này.
b) Tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm trên toàn quốc.
c) Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
2. Cục Chuyển đổi số, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Thẩm định, cân đối và bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để bảo đảm xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban, 01 lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó Trưởng ban và các thành viên theo quyết định của Trưởng ban. Giao cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Ban hành và chỉ đạo triển khai kế hoạch rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn.
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
c) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố chính thức kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm trên địa bàn và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã
Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban, Trưởng phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) làm Phó Trưởng ban và các thành viên theo quyết định của Trưởng ban. Giao cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo cấp xã là phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc). Ban Chỉ đạo cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Thực hiện kế hoạch và triển khai công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
b) Thành lập Tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
c) Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và cập nhật thông tin, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát thường xuyên trong năm được công nhận để hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định từ ngày quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình rà soát thường xuyên trong năm có hiệu lực.
3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát định kỳ năm hiện tại được công nhận để hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định từ ngày 01 tháng 01 năm sau liền kề./.
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